
Litopau

1. Thành phần
Thành phần: Mỗi viên Litopau Tab có chứa:
 Itoprid hydroclorid 50mg
 Tá dược: vừa đủ 1 viên
Dạng bào chế: Viên nén bao phim.

2 Litopau Tab là thuốc gì?
Litopau được sử dụng để điều trị các triệu chứng trong bệnh viêm dạ dày mạn
tính: đầy hơi, đau bụng thượng vị, ợ nóng, chán ăn, buồn nôn, nôn mửa.

3. Liều dùng - Cách dùng thuốc Litopau Tab
Cách dùng
Litopau Tab thiết kế dạng viên uống.
Nên uống trước bữa ăn.
Liều dùng
Liều thông thường cho người lớn là 1 viên/lần x 3 lần/ngày.[1]
Liều phụ thuộc vào độ tuổi và các triệu chứng.

4. Chống chỉ định
Mẫn cảm với bất cứ thành phần nào có trong công thức của Litopau Tab.

5. Tác dụng phụ
6.

Tác dụng không mong muốn Cơ quan Biểu hiện

Thường gặp Tiêu hóa Tiêu chảy, táo bón, đau bụng



Gan Tăng men gan

Ít gặp

Ngoại tháp Run rẩy

Nội tiết Tăng prolactin

Huyết học Giảm tiểu cầu và bạch cầu

Tiêu hóa Buồn nôn, tiết nhiều nước bọt

Tâm thần Đau đầu, khó chịu, chóng mặt, rối loạn giấc ngủ

Gan Tăng y-GTP và AI-P

Thận Tăng BUN và creatinin

Khác Đau lưng/ngực, mệt mỏi

6. Tương tác
Sử dụng đồng thời Litopau Tab với các thuốc kháng cholinergic như: tiquizium
bromid, timepidium bromid, scopolamin butyl bromid,...có thể khiến tác dụng
của itoprid giảm đi do tăng nhu động dạ dày - ruột.

7. Lưu ý khi sử dụng và bảo quản
Lưu ý và thận trọng
Litopau Tab có thể làm tăng hoạt động của acetylcholin.
Litopau Tab không nên sử dụng liên tục, kéo dài nếu các triệu chứng không có
xu hướng cải thiện.
Sự an toàn của Litopau Tab chưa được thiết lập ở trẻ em.
Người cao tuổi cần thận trọng khi sử dụng Litopau Tab vì tuổi cao sinh lý suy
giảm, dễ gặp phải các phản ứng bất lợi. Nếu xảy ra phản ứng bất lợi, cần thực
hiện giảm hoặc ngừng thuốc.
Lưu ý khi dùng cho phụ nữ có thai và cho con bú
Phụ nữ có thai
Chỉ dùng Litopau Tab cho phụ nữ mang thai khi lợi ích mong muốn lớn hơn rủi
ro có thể xảy ra.
Phụ nữ cho con bú
Không nên sử dụng Litopau Tab cho phụ nữ đang cho con bú, trừ trường hợp
cần thiết phải sử dụng nên ngừng cho con bú.
Ảnh hưởng đến khả năng lái xe và vận hành máy móc
Litopau Tab có thể gây chóng mặt ảnh hưởng đến khả năng lái xe và vận hành
máy móc.
Quá liều và xử trí



Chưa có báo cáo về trường hợp quá liều khi dùng Litopau Tab.
Bảo quản
Thuốc Litopau Tab cần được bảo quản:
 Trong bao bì kín.
 Tránh ẩm.
 Tránh ánh sáng.
 Nhiệt độ < 30°C.


8. Cơ chế tác dụng
Dược lực học
Thuộc nhóm thuốc tiêu hóa, có tính chất kháng viêm và chống đầy hơi.
Itoprid với tác động kép làm tăng nhu động dạ dày-ruột:
 Đối kháng với thụ thể dopamin D2, làm tăng phóng thích acetylcholin
 Ức chế acetylcholin esterase và ức chế sự phân hủy acetylcholin.
- Tác dụng làm tăng nhu động dạ dày-ruột của Itoprid hydrochlorid đã được
chứng minh trên chó lúc thức, tác dụng này phụ thuộc vào liều.
- Itoprid hydrochlorid làm tăng khả năng rỗng dạ dày trong thử nghiệm trên
người, chó và chuột cống.
- Ngoài ra, Itoprid hydrochlorid còn ức chế nôn trong mô hình thí nghiệm trên
chó gây ra bởi apomorphin, phụ thuộc vào liều.
Dược động học
- Sau khi uống liều 50mg, nồng độ đỉnh đạt được là 0,28 ± 0,02 mcg/ml sau
0,58 ± 0,08 giờ.
- Phân bố
Thí nghiệm ở chuột cống, sau uống liều đơn 5mg/kg 14C-itoprid hydrochlorid:
 Cmax đạt được ở hầu hết tất cả các mô từ 1-2 giờ. Thuốc đạt nồng độ cao ở

thận, ruột non, gan, tuyến thượng thận, dạ dày sau 2 giờ và rất ít thuốc đi
vào hệ thần kinh trung ương.

 Nồng độ hoạt tính phóng xạ trong cơ dạ dày gấp khoảng 2 lần nồng độ
trong máu và trong sữa gấp 1,2 lần so với trong huyết thanh.

- Chuyển hóa và thải trừ
Trong vòng 24 giờ sau khi uống itoprid hydrochlorid liều đơn 100mg ở nam
giới khỏe mạnh khi đói:
 Tỷ lệ bài tiết qua nước tiểu cao nhất là dạng N-oxid, sau đó là dạng thuốc

không đổi và những chất còn lại là không đáng kể.
 Tỉ lệ liên kết protein huyết thanh là 96%.

9.Tài liệu tham khảo:
Tờ hướng dẫn sử dụng thuốc
Dược Thư Quốc Gia Việt Nam








